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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017
của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn 03 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước sáp nhập như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Ban hành văn bản
Quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên 3 địa bàn theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP trước sáp nhập.
- Tỉnh Trà Vinh (cũ): Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Tỉnh Bến Tre (cũ): Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tỉnh Vĩnh Long (cũ): Không ban hành chính sách riêng mà thực hiện áp dụng chính sách trực tiếp theo nội dung quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
2. Công tác tuyên truyền
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai rộng rãi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 
Hướng dẫn các hộ dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện đăng ký kê khai ban đầu đối với đối tượng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của cơ quan chuyên môn.

3. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ nhằm khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Bảng tổng hợp số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ
	STT
	Năm
	Tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập)
	Tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập)
	Tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập)

	
	
	Số lượng tiêu hủy do dịch bệnh (con)
	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại (triệu đồng) 
	Số lượng tiêu hủy do dịch bệnh (con)
	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại (triệu đồng) 
	Số lượng tiêu hủy do dịch bệnh (con)
	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại (triệu đồng) 

	
	
	Heo
	Trâu, 
bò
	Gia 
cầm
	
	Heo
	Trâu, 
bò
	Gia 
cầm
	
	Heo
	Trâu,
 bò
	Gia 
cầm
	

	1
	2019
	35.058
	
	4.815
	80.039,60
	86.235
	
	
	150.402,56
	40.402
	
	1.026
	51.981,29

	2
	2020
	248
	28
	9.435
	863,201
	
	54
	
	90,05
	65
	
	
	117,55

	3
	2021
	856
	
	
	1.747,65
	1.975
	735
	
	10.942,38
	1.007
	830
	
	3.273,69

	4
	2022
	1.660
	
	
	3.274,82
	4.660
	
	
	9.499,7
	650
	4
	
	759,67

	5
	2023
	425
	
	
	694,84
	388
	
	
	560,59
	36
	
	
	57,91

	6
	2024
	131
	
	3.500
	311,78
	379
	
	
	478,76
	122
	
	
	95,61

	7
	2025
	44
	
	2.450
	156,85
	
	
	
	
	126
	
	
	135,56

	Tổng cộng
	38.422
	28
	20.200
	87.088,74
	93.637
	789
	0
	171.974.04
	42.408
	834
	1.026
	56.421.28


1. Tỉnh Trà Vinh

Thực hiện cụ thể hóa ban hành quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP nhằm phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong đó, bổ sung thêm quy định đối với một số đối tượng không được quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP như: 

- Gà ác: Đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 25.000 đồng/con.
- Chim cút: Đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 đồng/con.
- Bồ câu: Đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 25.000 đồng/con.

2. Tỉnh Bến Tre

Thực hiện cụ thể hóa chính sách đã ban hành quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo. Tuy nhiên, định mức hỗ trợ khôi phục thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh thấp hơn quy định tại  Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và không bổ sung đối tượng được hỗ trợ. Cụ thể:
- Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; (NĐ 02: 38.000 đồng/kg 

- Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; (NĐ 02: 45.000  đồng/kg)

- Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) (NĐ 02: 35.000  đồng/con

3. Tỉnh Vĩnh Long

Không thực hiện quy định riêng chính sách hỗ trợ khôi phục thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh nên những đối tượng nuôi ngoài quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP có thiệt hại xảy ra không được hưởng
Nhìn chung, việc ban hành chính sách và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP đã góp phần quan trọng bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho người sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. 
Tỉnh Trà Vinh và Bến Tre đã ban hành các quy định cụ thể về mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn; bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất nuôi, trồng và phòng, chống dịch bệnh;
Việc cụ thể hóa và ban hành chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 07/01/2017 của Chính phủ đã cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản tái sản xuất để cung cấp các sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho thị trường, cân bằng cung cầu và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt thại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
III. TỒN TẠI HẠN CHẾ

- Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND: Định mức hỗ trợ dịch bệnh nguy hiểm trên động vật thấp hơn NĐ 02/2017/NĐ-CP và thấp hơn giá thị trường nên trong lúc giá thị trường cao hơn nhiều so với giá hỗ trợ thì khả năng giấu dịch của người dân cao dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.
- Quy định cụ thể các bệnh nguy hiểm phải hỗ trợ gồm: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và bệnh Tai xanh. Trong khi các bệnh nguy hiểm trên động vật mới xảy ra như: bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nỗi cục trên trâu, bò không áp dụng được. 
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Để phù hợp với tình hình thực tế khi ban hành chính sách mới về hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh cần bổ sung đầy đủ đối tượng vật nuôi được áp dụng thụ hưởng khi bị thiên tai, dịch bệnh./.
	Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: VT.              
	CHI CỤC TRƯỞNG
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